	UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



PHIẾU KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên học sinh:…………………............................................………………… Giới tính: (Nam□/Nữ□)
[bookmark: _GoBack]2. Ngày tháng năm sinh:.	………...................................……..…………….…SĐT: ……...................................……………
3. Số CCCD: ……...................................………Ngày cấp: ……............................Nơi cấp: ……....................................…       
3. Hộ khẩu thường trú:……………….........................................................................…………………………………………….....
4. Họ và tên bố(mẹ): ……...................................................................……………SĐT: ……...................................……………
5. Tình trạng sức khoẻ:
- Chiều cao: …...................................................................…Cân nặng: …...................................................................……………
- Phân loại sức khoẻ:
     Loại 1     	    Loại 2                      Loại 3                             Loại 4  	
- Các khuyết tật bẩm sinh (nếu có): .........................................................................………………………………………
6. Kết quả xếp loại học tập:
- Tốt nghiệp trường THCS: .......................................................................................Năm: ........……………………………
- Học lực:
    Giỏi                    Khá	                   Trung bình                 Yếu	   Kém	
- Hạnh kiểm:
     Tốt      	Khá                        Trung bình                       Yếu   	
II. KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG
1. Đăng ký địa điểm học tập:
 Cơ sở 1( Hoàng Diệu- TP TB):                         Cơ sở 2( Vũ Lạc - TP TB):  	
2. Đăng kí ở KTX hoặc nhà trọ: ........……………..........................................................................................……………… 
3. Đăng ký nghề học: Lựa chọn 2 trong số 4 nghề, ưu tiên nguyện vọng 1
- Nguyện vọng 1: 
   Điện CN                   May thời trang              CN thông tin              CN Ô tô	
- Nguyện vọng 2: 
   Điện CN                   May thời trang              CN thông tin              CN Ô tô	
III. THÔNG TIN KHÁC
1. Năng khiếu cá nhân: ........………………..............................................................................................….....................…………
2. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………..............................................................................................….....................…………
                                              Thái Bình, ngày...................tháng ................... năm 2023
	Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)



